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PHÒNG GD - ĐT HƯNG HÀ

TRƯỜNG TIỂU HỌC VŨ THỊ THỤC

ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 1

Học kỳ I – Năm học 2014 – 2015

Họ và tên: .......................................................................

Lớp: ................................................................................

Điểm Lời nhận xét

Câu 1: Em hãy nối các từ với các tranh sau cho đúng: (4đ)

duck

hen

apple

cat

pen

book

dog

ball

Câu 2: Hãy điến chữ cái còn thiếu để hoàn thành các từ sau:(3đ)

c...ke (bánh ngọt) ap..le (quả táo)

fi...h (con cá) d...g (con chó)

bo...k (quyển sách) h...n (con gà mái)

Câu 3: Em hãy viết hai dòng các từ sau (3đ)
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ball

pig

cake
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ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN TIẾNG ANH LỚP 1
Câu 1: Em hãy nối các từ với các tranh sau cho đúng: (4đ)

Duck: con vịt

Hen: con gà mái

Apple: quả táo

Cat: con mèo

Pen: cái bút

Book: quyển sách

Dog: con chó

Ball: quả bóng

Câu 2: Hãy điến chữ cái còn thiếu để hoàn thành các từ sau:(3đ)

Cake (bánh ngọt)

Fish (con cá)

Book (quyển sách)

Apple (quả táo)

Dog (con chó)

Hen (con gà mái)

Câu 3: Em hãy viết hai dòng các từ sau (3đ)

Học sinh luyện viết.


